
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /BC-STTTT Cao Bằng, ngày      tháng     năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm  

và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 

 
 

Thực hiện Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2020, Sở Thông tin và 

Truyền thông (TT&TT) tỉnh Cao Bằng báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 

6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020, cụ 

thể như sau: 

Phần thứ nhất 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân (UBND) tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước 

về: Báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; internet; tần số vô tuyến điện; công 

nghệ thông tin; điện tử; phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; bản tin thông 

tấn; thông tin cơ sở; hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, trên môi 

trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ 

bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý 

của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, uỷ quyền của 

UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật. 

Về tổ chức bộ máy hiện tại: Khối Văn phòng Sở: Có 22 công chức, 04 lao động 

theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (biên chế được giao năm 2020 là 23 công chức); 

Lãnh đạo Sở gồm: Giám đốc và 02 Phó Giám đốc. Phòng chuyên môn của Sở gồm: 

Văn phòng; Thanh tra - Pháp chế; Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản;. Phòng 

Bưu chính, Viễn Thông - Công nghệ thông tin. Đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Công 

nghệ thông tin và Truyền thông: có 21 viên chức, 02 lao động theo Nghị định 

68/2000/NĐ-CP. 

Về tổ chức chính trị: có 01 Chi bộ Đảng (27 đảng viên); 01 tổ chức công đoàn 

cơ sở và 01 Chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng 

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động. 

Ngay từ đầu năm, Sở TT&TT tỉnh Cao Bằng đã xây dựng kế hoạch phát động 
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phong trào thi đua và triển khai nội dung thi đua đến 100% cán bộ, công chức, viên 

chức trong toàn ngành. 

Cấp uỷ, lãnh đạo Sở coi trọng việc triển khai thực hiện tốt các văn bản về thi 

đua, khen thưởng trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn 

ngành thông qua các cuộc họp cơ quan, như: Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 

của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Chỉ thị số 05-

CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 

15/01/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phát động phong trào thi đua năm 

2020; Chỉ thị số 67/CT-BTTTT ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về công tác thi đua, khen thưởng năm 2020;... 

Sở đã phát động phong trào thi đua yêu nước phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm 

vụ chính trị của Sở năm 2020 với những nội dung thi đua cụ thể, rõ ràng để từ đó các 

tập thể và mỗi cá nhân đăng ký thực hiện các nội dung thi đua và danh hiệu thi đua 

phấn đấu đạt được trong năm. Đã thực hiện ký kết giao ước, thực hiện tốt các nội 

dung, tiêu chí thi đua; đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với tập 

thể, cá nhân thuộc Sở phấn đấu đạt được trong năm 2020. Thực hiện đầy đủ chế độ 

báo cáo đảm bảo theo đúng thời gian quy định.  

2. Kết quả thực hiện phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội 

 2.1. Công tác xây dựng văn bản QPPL, tham mưu cho UBND tỉnh 

 Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước của ngành tại địa phương, trong 6 

tháng đầu năm 2020, Sở đã tiến hành thực hiện các quy trình xây dựng các văn bản 

QPPL, chỉ đạo, điều hành của ngành trên địa bàn tỉnh để trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh 

ban hành gồm: 01 chỉ thị; 07 quyết định; 11 kế hoạch; 04 văn bản chỉ đạo điều 

hành (có Phụ lục I kèm theo). 

 2.2. Công tác phòng, chống dịch Covid - 19 tại địa phương 

 Bám sát các hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh Cao Bằng đã ban hành gần 30 công văn hỏa tốc hướng dẫn, tuyên truyền 

về các nội dung liên quan đến việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 

bàn tỉnh (Phụ lục II kèm theo). 

 Chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền thường xuyên, liên tục, 

cập nhật về tình hình diễn biến và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Đài 

PT-TH tỉnh thực hiện được trên 500 tin, bài và thông báo các văn bản liên quan; 

Báo Cao Bằng Thực hiện được 250 tin, bài, ảnh trên báo in. Báo điện tử thực hiện 

được 582 tin, bài, ảnh; 20 clip, 04 đối thoại và 04 phóng sự ảnh). Hệ thống thông tin 

cơ sở tuyên truyền 06 chương trình phát thanh do Cục Thông tin cơ sở - Bộ Thông 

tin và Truyền thông cung cấp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Kịp 

thời hướng dẫn, khuyến cáo người dân phòng, chống dịch bệnh hiệu quả trên 

chương trình truyền thanh địa phương và hệ thống truyền thanh các xã, phường, thị 

trấn với tần suất 3lần/ ngày, thời lượng 60 phút/ lần. Ngoài ra, Phòng Văn hóa và 

Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông và UBND các xã, phường, thị trấn 
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còn thường xuyên tuyên truyền, thông báo bằng hình thức xe lưu động, loa lưu 

động. Hệ thống Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, cấp xã duy trì việc tiếp 

và phát sóng các chương trình về công tác phòng, chống dịch bệnh của Đài Tiếng 

nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt nam và chương của Đài Phát thanh - Truyền 

hình tỉnh.    

 Chỉ đạo các doanh nghiệp đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo 

điều hành trong mọi tình huống; Thông báo kịp thời các thông tin chỉ đạo, các 

hướng dẫn công tác phòng, chống và khai báo y tế liên quan đến công tác phòng, 

chống dịch bằng tin nhắn trên điện thoại di động đến toàn thể bà con nhân dân biết, 

kịp thời phòng, chống dịch bệnh (02 lần, tần suất 01 lần/ ngày). Đồng thời đề nghị 

các doanh nghiệp Viễn thông đảm bảo thực hiện các giải pháp, họp, học trực tuyến, 

thực hiện nâng cấp đường truyền, hỗ trợ kỹ thuật và giải pháp, giảm giá cước truy 

cập Internet,… 

 Chủ động theo dõi, nắm bắt thông tin đảm bảo ngăn chặn kịp thời việc đăng tải 

thông tin gây hoang mang dư luận liên quan đến dịch bệnh COVID-19 trên không 

gian mạng. Qua theo dõi, phát hiện, xử lý 09 vụ việc, cá nhân đăng tải thông tin 

nhạy cảm, sai sự thật, gây hoang mang dư luận liên quan đến dịch bệnh COVID-19, 

tiến hành xử phạt 05 cá nhân với tổng số liền là 45.000.000 đồng; cảnh cáo 03 

trường hợp; 01 trường hợp đề nghị cơ quan chức năng xử lý kỷ luật theo quy định 

của Luật Viên chức. 

 Tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh, chỉ đạo Viettel Cao Bằng hỗ trợ đã lắp đặt 

được 09 Camera giám sát an ninh (trị giá trên 70.000.000đ) ở khu vực cách ly, theo 

dõi sức khỏe công dân Việt Nam lao động, học tập, công tác từ Trung Quốc về Việt 

Nam trên địa bàn tỉnh (tại Trung đoàn 852, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh). Chủ trì thực 

hiện hỗ trợ hơn 300 đầu sách; gần 1000 tờ/cuốn báo, tạp chí, đặc san với để phục vụ 

cho nhu cầu đọc của cán bộ, chiến sỹ và người dân ở khu cách ly tập trung tại Trung 

đoàn 852. Ngoài ra, đã ủng hộ 01 tủ bảo ôn để bảo quản thức ăn, cùng một số đồ 

dùng thiết yếu cho khu cách ly tập trung (trị giá 10.000.000đ). 

 Qua sự chỉ đạo, điều hành, định hướng, hướng dẫn thường xuyên, kịp thời của 

Sở TT&TT cùng sự vào cuộc quyết liệt của toàn ngành thông tin và truyền thông 

trên địa bàn tỉnh, trong thời gian qua với sự đa dạng, phong phú về hình thức và nội 

dung thông tin, tuyên truyền đã giúp cho các thông tin về dịch bệnh và công tác 

phòng, chống dịch của các cấp, các ngành đã được cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính 

xác tới đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần ổn định dư luận, giúp nâng 

cao ý thức, tinh thần đoàn kết và củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà 

nước trong công cuộc phòng, chống dịch đã góp phần không nhỏ vào kết quả phòng, 

chống dịch Covid-19 chung của tỉnh, của đất nước. 

2.3. Kết quả từng lĩnh vực 

a) Công nghệ thông tin (CNTT) 

Tham mưu, chuẩn bị các nội dung cho họp Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền 

điện tử tỉnh Cao Bằng để triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2020 và giai đoạn 

2021-2025; Ban hành Quyết định về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ 
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chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Cao Bằng; 

Quyết định kiện toàn Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo.  

Để kịp thời sắp xếp các đơn vị hành chính, kiện toàn lãnh đạo các địa phương, 

Sở đã ban hành Công văn đề nghị bổ sung, thay thế thành viên kiện toàn Ban Chỉ 

đạo thực hiện đề án số hoá truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất đến năm 

2020 tỉnh Cao Bằng. Trình UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính 

quyền điện tử tỉnh. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Hiện đại hóa hành chính 

thuộc Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020.  

Triển khai đánh giá, Báo cáo tổng kết thực hiện Luật Giao dịch điện tử giai 

đoạn 2016-2020. Báo cáo thẩm định Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Hệ 

thống thông tin báo cáo tỉnh Cao Bằng, Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin: 

Trục liên thông tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Cao Bằng. Thực hiện báo định kỳ tình 

hình thực hiện Nghị quyết 17/NĐ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ. 

Triển khai một số nội dung thực hiện thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn VNPT: 

chuẩn bị các công tác tổng kết 5 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác trong tháng 

6/2020. Chuẩn bị lễ cắt băng khánh thành Cổng Dịch vụ công tỉnh Cao Bằng và 

Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh Cao Bằng; Xây dựng Kế 

hoạch triển khai thí điểm một số dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh năm 

2020, trình UBND tỉnh ban hành. 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Cấp mới được 162 chữ ký số (32 tổ chức, 130 

cá nhân). Thay đổi thông tin 146 chữ ký số (61 tổ chức, 85 cá nhân) do sáp nhập các 

đơn vị hành chính. Tổng số chữ ký đã được cấp đến tháng 6/2020 là 1.363 chữ ký số 

(tổ chức 381, cá nhân 982); hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng chữ ký số qua 

mạng được 25 cơ quan, đơn vị, cá nhân. Cài đặt thử nghiệm phần mềm Jitsi Meet 

hội nghị truyền hình mã nguồn mở (theo công văn 389/THH-CPĐT ngày 

10/04/2020 của Cục Tin học hóa về việc khuyến nghị sử dụng giải pháp Hội nghị 

trực tuyến). Xây dựng giáo trình kiến thức về chính quyền điện tử và một số nội 

dung khai thác sử dụng các hệ thống thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 

mức độ 4. Triển khai được 06 lớp hướng dẫn sử dụng chữ ký số (mỗi lớp 03 ngày, 

35 học viên/lớp, tổng số 210 học viên) cho cán bộ, công chức, viên chức các sở, 

ngành và một số huyện, thành phố.  

b) An toàn, an ninh, thông tin mạng 

- Nhằm tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh mạng. Sở đã trình 

UBND tỉnh chủ trương thí điểm xây dựng Trung tâm giám sát an toàn an ninh mạng 

(SOC), giao cho doanh nghiệp đầu tư vốn xây dựng thí điểm từ tháng 6 năm 2020, 

(hiện đang triển khai). 

- Xây dựng dự thảo Kế hoạch sử dụng hệ thống giám sát danh tiếng theo dõi, 

xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng; Xử lý sự cố địa chỉ mạng tại Sở Xây 

dựng không truy cập được webmail của Thư điện tử công vụ, phát hiện và xử lý 05 

tài khoản thư điện tử gửi nhiều thư ra ngoài làm trì hoãn hệ thống. 

- Triển khai các giải pháp an toàn thông tin cho các Hệ thống thông tin của 

tỉnh: Giám sát, thu thập thông tin và cảnh báo sớm về an toàn thông tin cho hệ thống 
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của tỉnh. Dò quét, gỡ bỏ mã độc cho hệ thống, dịch vụ bảo vệ an toàn thông tin cho 

Cổng thông tin điện tử tỉnh và trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước. 

- Triển khai thực hiện cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin từ phần mềm 

họp trực tuyến Zoom (theo công văn số 250/CATTT-VNCERT/CC ngày 14/4/2020 

của Cục An toàn thông tin - Bộ TT&TT); cảnh báo nguy cơ tấn công APT vào các 

hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh (theo công văn số 

324/CATTT- NCSC, ngày 05/5/2020 của Cục An toàn thông tin). Thực hiện báo 

cáo hoạt động của thành viên Mạng lưới Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng 

quốc gia (theo hướng dẫn tại văn số 305/CATTT-VNCERT ngày 29/4/2020 của Cục 

An toàn thông tin). Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng phê duyệt Đề án đào 

tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn an ninh mạng giai đoạn 2021-2025 (theo 

công văn số 1383//BTTTT-CATTT, ngày 20/4/2020 của Bộ TT&TT).  

- Mở 02 lớp An toàn bảo mật thông tin cho cán bộ công chức, viên chức cấp 

xã, thị trấn, các phòng ban trực thuộc UBND huyện Thạch An, huyện Hạ Lang bắt 

đầu từ ngày 22/6/2020 đến hết ngày 27/6/2020, mỗi lớp 35 học viên (tổng số 70 học 

viên), 3 ngày/lớp.  

c) Bưu chính, viễn thông, internet và tần số vô tuyến điện 

Chỉ đạo các doanh nghiệp đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo điều 

hành trong dịp Tết Nguyên đán và đặc biệt trong tình hình thực hiện phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19. Kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện 

cung ứng dịch vụ bưu chính hoạt động trên địa bàn tỉnh về tăng cường đảm bảo an toàn, 

an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh.  

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số hóa truyền dẫn phát sóng Phát thanh truyền hỉnh 

tỉnh Cao Bằng, thực hiện thống kê số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ 

trợ đầu thu truyền hình số năm 2020. Thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ, thường xuyên theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ tình hình thực hiện 

tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích trên địa 

bàn. Triển khai Chỉ thị số 52/CT-BTTTT của Bộ TT&TT, tiến hành rà soát, thống kê và 

chỉ đạo các doanh nghiệp tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn 

thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông. Phối hợp với Cục Viễn thông, Bộ 

TT&TT hỗ trợ làm rõ thông tin thuê bao điện thoại phục vụ công tác điều tra của Công 

an tỉnh Cao Bằng. Góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung các Nghị định về kinh 

doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.  

Xây dựng và ký kết Kế hoạch phối hợp giữa Sở TT&TT với Trung tâm tần số vô 

tuyến điện khu vực I, Cục Tần số vô tuyến điện với các nội dung triển khai về quản lý, 

kiểm soát tần số trên địa bàn tỉnh năm 2020. Tham gia với đoàn kiểm tra của Trung tâm 

Tần số vô tuyến điện khu vực I đo kiểm can nhiễu tần số vô tuyến điện tại khu cửa khẩu 

Tà Lùng, Hùng Quốc. Thống kê, báo cáo số lượng lao động, điểm phục vụ, số liệu nộp 

ngân sách trong lĩnh vực bưu chính năm 2019.  

d)  Báo chí, xuất bản, thông tin cơ sở, thông tin điện tử và thông tin đối ngoại 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, ngoài thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở đã ban hành một số văn bản định hướng 
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tuyên truyền về báo chí, truyền thông theo các Văn bản chỉ đạo của Bộ và của tỉnh 

tuyên truyền về các nội dung như: Công văn tuyên truyền Đề án số hóa truyền hình 

mặt đất; Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tuyên truyền 

Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Kế hoạch tuyên truyền các 

hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh 

Cao Bằng; gửi đĩa thông tin tuyên truyền bộ phim tài liệu “Cao Bằng nơi cội nguồn 

Cách mạng” trên hệ thống thông tin cơ sở; tuyên truyền nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh về việc sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp huyện, xã thuộc tỉnh; đôn đốc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh kiện 

toàn Ban biên tập Tạp chí Non nước Cao Bằng; hướng dẫn Hội Nhà báo tỉnh thực 

hiện công tác chuẩn bị Đại hội Hội Nhà báo;… Hoàn thành xây dựng chuyên trang 

“Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Cao 

Bằng (01/4/1930- 01/4/2020)”. 

Các cơ quan báo chí địa phương và trung ương thường trú tại tỉnh tích cực 

tuyên truyền liên tục về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 song song với 

việc tuyên truyền về triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, tình 

hình thời sự chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương và đất nước, thế giới; 

kịp thời thông tin về hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan Bộ, ban, ngành 

Trung ương làm việc tại tỉnh; hoạt động triển khai thực hiện các mục tiêu kinh tế - 

xã hội 6 tháng đầu năm 2020 của các đơn vị, địa phương.  

Về thông tin đối ngoại, Sở đã phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Cao 

Bằng duy trì chương trình thông tin đối ngoại trên sóng phát thanh, truyền hình, sản 

xuất được 06 chương trình chuyển tải trên Cụm thông tin đối ngoại thác Bản Giốc. 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 

2020, tỉnh Cao Bằng được Bộ Thông tin và Truyền thông đầu tư lắp đặt 01 Cụm 

thông tin đối ngoại tại cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, hiện đang thi 

công xây dựng lắp đặt hệ thống Cụm thông tin đối ngoại nêu trên.   

Về thông tin cơ sở, được duy trì thực hiện, tiếp tục chỉ đạo Phòng Văn hóa và 

Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông các huyện, thành phố tập trung 

tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh và các hoạt động của địa 

phương về tình hình phòng, chống dịch bệnh song song với phát triển kinh tế - xã 

hội. Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ 

thị số 62-CT/TU ngày 22/6/2015 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp 

ủy Đảng đối với công tác thông tin, truyền thông ở cơ sở.  

Về quản lý thông tin điện tử, thường xuyên chủ động trong theo dõi, nắm bắt 

quản lý thông tin trên mạng. Đã phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng và các đơn vị 

liên quan phát hiện, xử lý 09 vụ việc, cá nhân đăng tải thông tin nhạy cảm, sai sự 

thật, gây hoang mang dư luận liên quan đến dịch bệnh COVID-19 trên không gian 

mạng. Ban hành văn bản gửi các cơ quan, đơn vị và các địa phương triển khai một 

số nội dung trong Kế hoạch số 257-KH/BCSĐ, ngày 19/8/2019 của Ban cán sự 

Đảng UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ chính trị (khóa 

XII) và Kế hoạch số 364-KH/TU của Tỉnh ủy Cao Bằng về “tăng cường bảo vệ nền 

tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong 

tình hình mới” trên môi trường mạng. 
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Hoạt động xuất bản, in, 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận, thẩm định và cấp 11 

giấy phép xuất bản bản tin và tài liệu không kinh doanh cho các đơn vị đúng theo 

quy định, các thủ tục nộp hồ sơ cấp phép đều tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ Hành 

chính công của tỉnh, đảm bảo thuận tiện, đúng quy trình nhận và trả kết quả mang 

lại hiệu quả cao. Ban hành công văn về việc chỉnh sửa, bổ sung các thông tin trong 

hồ sơ đề nghị cấp phép xuất bản của một số cơ quan, đơn vị còn thiếu; hướng dẫn 

các cơ quan, đơn vị xin cấp phép xuất bản Bản tin thực hiện đúng theo Luật báo chí 

2016. Đã có văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt 

động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 tại tỉnh Cao Bằng cho phù hợp với 

tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay.  

đ) Thanh tra, pháp chế, kiểm tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo 

Tiến hành xây dựng triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2020 theo 

hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và tình hình thực tế tại địa phương. 

 Ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Sở. Thực hiện 

nghiên cứu và góp ý cho trên 30 văn bản của các Sở, ngành; rà soát tình hình việc 

thi hành các văn bản được cấp trên theo quy định, đồng thời đã xây dựng văn bản, 

lấy ý kiến Sở tài chính về thu phí, lệ phí thẩm định bổ sụng vào bộ thủ tục hành 

chính có nội dung việc cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh và bắt đầu 

áp dụng từ ngày 16/3/2020.  

Tiến hành kiểm tra lại việc thực hiện Kết luận thanh tra diện rộng về quản lý 

thông tin thuê bao di động năm 2019 tại 03 doanh nghiệp viễn thông, gồm: Trung 

tâm kinh doanh - VNPT Cao Bằng, Viettel Cao Bằng và MobiFone Cao Bằng. 

Thanh tra Sở TT&TT phối hợp Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố đã xử 

phạt vi phạm hành chính 05 vụ việc với tổng số tiền là 18.000.000 đồng (Mười tám 

triệu đồng). Các vụ vi phạm trên chủ yếu là trang facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ 

thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên mạng xã hội facebook. 

Tiếp nhận và xử lý đơn kiến nghị của 01 cá nhân phản ánh về việc doanh 

nghiệp gây khó khăn trong quá trình chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ 

nguyên số. Căn cứ nội dung đơn phản ánh tiến hành làm việc với các bên liên quan 

để có cơ sở thông báo kết luận đảm bảo đúng các quy định của pháp luật. 

e) Công tác Kế hoạch - Tài chính và công tác khác 

- Tổ chức cho cán bộ, CCVC và người lao động của đơn vị đón Tết Canh Tý 

2020 với tinh thần đầm ấm, an toàn, tiết kiệm. Tham gia các hoạt động hưởng ứng 

Tết trồng cây Xuân Canh Tý 2020 do tỉnh, thành phố, ngành nông nghiệp và phát 

triển nông thôn; Thực hiện chỉ đạo của Bí thư tỉnh ủy tại thông báo số ngày Sở đã 

phối hợp với UBND huyện Trà Lĩnh, huy động tổ chức trồng được 600 cây lê tại 

khu du lịch Mắt núi thần. Tổ chức hoạt động về nguồn, chăm sóc vườn cây Sưa do 

Sở trồng tại Khu di tích Pác Bó nhân dịp Tết Nguyên đán 2020. 

- Chủ trì, phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh vận động 

các doanh nghiệp, tổ chức thiện nguyện ủng hộ, hỗ trợ cho xã Lương Can với tổng 

giá trị gần 200 triệu đồng.  
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- Quán triệt, yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức và người lao động thực hiện 

nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 07/CT-UBND của 

Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện tốt việc khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầu đủ 

các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt 

động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng. Ban hành Kế 

hoạch và tổ chức phân công lịch làm việc của công chức, viên chức trực tiếp tại cơ 

quan, đơn vị và làm việc trực tuyến tại nhà dựa trên các ứng dụng công nghệ thông 

tin như: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Hệ thống thư điện tử công vụ;… 

nghiên cứu triển khai Hệ thống họp trực tuyến nội bộ trên ứng dụng mã nguồn mở 

do Bộ TT&TT khuyến nghị.  

- Triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức tiến hành Đại hội Chi bộ Sở Thông 

tin và Truyền thông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. 

- Hoàn thành triển khai Dự án Hỗ trợ phát triển cơ sở vật chất hệ thống thông 

tin truyền thông nông thôn thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh 

Cao Bằng năm 2019; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019 và 

Chương trình Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương hỗ trợ thiết bị nghe - xem cho 352 

hộ gia đình nghèo. Phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện duyệt quyết toán 

ngân sách năm 2019; dự án đầu tư công; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới; Chương trình mục tiêu giảm nghèo Chương trình mục tiêu CNTT. 

- Thực hiện các trình tự, thủ tục triển khai dự án Ứng dụng chữ ký số chuyên 

dùng trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2020. 

3. Công tác tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến 

Hội đồng TĐKT của Sở đã tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội 

dung của các phong trào thi đua do tỉnh Cao Bằng, Bộ TT&TT phát động. Chỉ đạo 

các phòng, ban,đơn vị cụ thể hoá các nội dung thi đua sát với thực tiễn, phát động 

thi đua trong đơn vị. Thực hiện tốt việc đánh giá xếp loại và kịp thời biểu dương, 

khen thưởng các điển hình tiên tiến để công tác TĐKT ngày càng phát triển mạnh.  

Công tác phát hiện, bồi dưỡng, cá nhân điển hình tiên tiến của Sở luôn được 

lãnh đạo Sở quan tâm; thông qua các đợt phát động phong trào thi đua nhằm phát 

hiện các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong toàn ngành. Tiến hành tổ chức 

Hội nghị điển hình tiên tiến Sở TTTT Cao Bằng lần thứ V, năm 2020. 
 

4. Công tác khen thưởng  

Sở luôn thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng trong toàn ngành theo Luật 

Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Kết quả khen thưởng 

năm 2019: 

+ Khen thưởng cấp tỉnh, cấp bộ, ngành: UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập 

thể Sở Năm 2019; UBND tỉnh tặng Danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc 02; Bằng 

khen cho 01 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 

2018-2019. Bộ trưởng Bộ TT&TT tặng Bằng khen cho 02 cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong công tác giai đoạn 2018-2019. 
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+ Khen thưởng thuộc thẩm quyền của đơn vị: Giám đốc Sở tặng danh hiệu thi 

đua năm 2019: Danh hiệu Lao động tiên tiến cho 47 người; Danh hiệu Chiến sỹ thi 

đua cơ sở 07 người; Danh hiệu Lao động tiên tiến cho 05 tập thể; Giấy khen Giám 

đốc Sở tặng thưởng thành tích công tác năm 2019: cho 17 cá nhân. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

- Các phong trào thi đua của Sở luôn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị 

của cơ quan, được phát động đến tất cả các phòng, ban, đơn vị. Kết quả 100% cán 

bộ, đảng viên trong chi bộ, cơ quan đăng ký và cam kết thực hiện theo nội dung đã 

đăng ký về thi đua, khen thưởng.  

- Sở đã chú trọng quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với việc học tập 

và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, ý 

thức gương mẫu của cán bộ, đảng viên, xây dựng thói quen và ý thức chấp hành 

nghiêm túc pháp luật về thi đua, khen thưởng.  

- Mỗi cán bộ, đảng viên đã nâng cao ý thức, nỗ lực cố gắng bằng những hành 

động thi đua cụ thể, thiết thực. Tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc thực 

hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, phát huy những kết quả đạt được, khắc 

phục những khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

- Tổ chức thực hiện công khai, dân chủ trong bình xét thi đua, tạo mối quan hệ 

giữa thi đua và khen thưởng, để kết quả thi đua thực sự là cơ sở để tổ chức bình xét 

khen thưởng vào cuối năm. 

 

Phần thứ hai 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 

 

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ  

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt các chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà 

nước về công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục đề ra các biện pháp, giải pháp đổi 

mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua và công tác thi đua, khen 

thưởng để công tác này thực sự có ý nghĩa và trở thành động lực cho CBCCVC và 

người lao động hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trong năm. 

2. Chỉ đạo các cơ quan báo chí, Đài truyền thanh cấp huyện tăng cường công 

tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới công 

tác thi đua khen thưởng; kịp thời tôn vinh gương điển hình, gương người tốt việc tốt 

và những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp tích cực cho phong trào thi 

đua yêu nước; những tấm gương học tập, lao động, sản xuất giỏi,... 

3. Tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng theo hướng đảm bảo chất lượng, 

chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch. Phát hiện kịp thời những tập thể, cá nhân 

có thành tích xuất sắc, đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để khen thưởng. 
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Chú trọng và nâng cao tỷ lệ khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức 

không giữ cương vị lãnh đạo và là người lao động trực tiếp. 

4. Phối hợp với các đơn vị trong Khối thi đua III thực hiện tốt các nội dung, 

nhiệm vụ công tác chung của Khối trong năm 2020 theo Kế hoạch đã đề ra. 

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1.Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, phân công, phân cấp cụ thể, rõ ràng; thường 

xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, tạo điều kiện để cán bộ, 

công chức, viên chức trong toàn Ngành tham gia thi đua, thực hiện, hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được giao. 

2. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức làm tốt công tác 

giáo dục chính trị tư tưởng, chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách, chỉ thị 

của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

3. Đẩy mạnh việc thực hiện tốt công tác cải cách hành chính gắn với thực thực 

hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Nghiêm túc thực 

hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị.  

4. Thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo của Cấp ủy, sự chỉ đạo, điều hành của 

Giám đốc Sở đối với công tác thi đua khen thưởng để phát huy sức mạnh tổng hợp. 

Trên đây là báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và 

phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh Cao Bằng./. 

    Nơi nhận: 

- Bộ TT&TT (qua Vụ TĐ-KT); 

- UBND tỉnh (qua Ban TĐ-KT); 

- Các đơn vị Khối GUTĐ III tỉnh Cao Bằng; 

- Các đơn vị Cụm TĐ số 02, Sở TTTT các tỉnh, TP; 

- Ban Giám đốc Sở; 

      - Lưu VT, TĐKT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Hoàng Ngọc Sơn 



 

PHỤ LỤC I 
Thống kê văn bản chỉ đạo, điều hành do Sở Thông tin và Truyền thông  
tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cao Bằng 6 tháng đầu năm 2020 

 (Kèm theo Báo cáo số         /BC-STTTT ngày       /     /2020   

của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng) 

TT 

SỐ, KÝ HIỆU, 

NGÀY  VĂN 

BẢN 

TRÍCH YẾU NỘI DUNG GHI CHÚ 

1.  Công văn số 

35/UBND-VX; 

ngày 09/01/2020 

Về việc tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh mạng 

trong năm 2020 

  

2.  Quyết định số 

39/BC-UBND 

ngày 9/01/2020 

Quyết định công bố Đánh giá đánh giá, xếp hạng mức 

độ ứng dụng công nghệ thông tin phát triển chính quyền 

điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2019 

  

3.  Quyết định số 

93/QĐ-UBND; 

ngày 12/02/2020 

Quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành triển khai 

tiếp nhận hệ thống điều hành, giám sát đô thị thông 

minh tỉnh Cao Bằng 

  

4.  Công văn số 

66/UBND-VX 

ngày 14/01/2020 

Về việc tiếp nhận tài trợ trung tâm điều hành IOC của 

Tập đoàn VNPT 

 

5.  Kế hoạch số 

546/KH-UBND; 

ngày 06/3/2020 

Kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông 

tin và truyền thông cơ sở thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng năm 

2020 

  

6.  Kế hoạch số 

644/KH-UBND; 

ngày 16/3/2020 

Kế hoạch xây dựng Kiến trúc CQĐT tỉnh Cao Bằng (ver 

2.0) 

  

7.  Công văn số 

671/UBND-KSTT 

ngày 19/03/2020 

Văn bản về việc triển khai thực hiện gửi, nhận văn bản 

điện tử không kèm văn bản giấy giữa các cơ quan hành 

chính nhà nước. (Đẩy mạnh thực hiện trao đổi văn bản 

điện tử giữa các cơ quan nhà nước ứng dụng chữ ký số 

chuyên dùng) 

 

8.  Quyết định số 

05/2020/QĐ-

UBND; ngày 

25/3/2020 

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai 

thác sử dụng Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin 

Một cửa điện tử tỉnh Cao Bằng 

  

9.  Quyết định số 

389/QĐ-UBND 

ngày 8/4/2020 

Quyết định phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ 

thông tin: Trục liên thông tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh 

Cao Bằng 

  

10.  Quyết định số 

508/QĐ-UBND; 

ngày 14/4/2020 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Ứng dụng chữ ký số 

chuyên dùng trong các hoạt động của cơ quan nhà nước 

tỉnh Cao Bằng 

  

11.  Quyết định số 

671/QĐ-UBND; 

ngày 29/4/2020 

Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính 

quyền điện tử tỉnh Cao Bằng 

  

12.  Chỉ thị số 37-

CT/TU ngày 

05/5/2020 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy 

Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc 

xây dựng Chính quyền điện tử 
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TT 

SỐ, KÝ HIỆU, 

NGÀY  VĂN 

BẢN 

TRÍCH YẾU NỘI DUNG GHI CHÚ 

13.  Quyết định số 

714/QĐ-BCĐ; 

ngày 06/5/2020 

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ 

đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng 

Chính quyền điện tử tỉnh Cao Bằng 

 

14.  Báo cáo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP 

ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải 

pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 

2019-2020, định hướng đến 2025 

Quý I; 

Quý II 

15.  Kế hoạch Số 

1214/KH-UBND; 

ngày 18/5/2020 

Kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động 

thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

 

16.  Kế hoạch số 

1258/KH-UBND 

ngày 21/5/2020 

Kế hoạch Sơ kết 07 năm thực hiện Luật xuất bản năm 

2012 

 

17.  Quyết định 

Số 931/QĐ-UBND 

ngày 04/6/2020 

Quyết định ban hành Danh mục mã định danh các cơ 

quan, đơn vị phục vụ trao đổi văn bản điện tử thông qua 

các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng (thay thế cho Quyết định số 905/QĐ-

UBND ngày 21/6/2017 của UBND tỉnh Cao Bằng). 

 

18.  Quyết định Quyết định công bố Danh mục 09 thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In, Phát hành 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh Cao Bằng 

Đang trình 

UBND tỉnh  

19.  Kế hoạch Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tổng kết thỏa thuận hợp tác 

về Viễn thông và Công nghệ thông tin giữa UBND tỉnh 

Cao Bằng và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam 

giai đoạn 2015-2020, Ký kết thỏa thuận hợp tác giai 

đoạn 2021-2025 và Khai trương Cổng dịch vụ công tỉnh, 

Trung tâm điều hành thông minh 

Đang trình 

UBND tỉnh  

20.  Kế hoạch của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy 

Kế hoạch Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 62-CT/TU, 

ngày 22/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng 

"Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối 

với công tác thông tin, truyền thông cơ sở" 

BCS Đảng 

UBND tỉnh 

đang trình 

Ban 

Thường vụ 

Tỉnh ủy  

21.  Kế hoạch 

(Ban Chỉ đạo 35) 

Kế hoạch sử dụng hệ thống giám sát danh tiếng theo 

dõi, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng 

Đang trình 

Ban Chỉ đạo 

35 của tỉnh 

22.  Kế hoạch 

(UBND tỉnh) 

Kế hoạch tổ chức triển khai thí điểm dịch vụ đô thị 

thông minh tỉnh Cao Bằng 

Tháng 

6/2020 

 

 



PHỤ LỤC II 

THỐNG KÊ VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN 

 TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-STTTT ngày      tháng    năm 2020 của 

 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng) 

 

TT Văn bản 

1.  
Công văn số 63/STTTT-TTBCXB, ngày 31/1/12020 về Tăng cường tuyên truyền 

về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19); 

2.  
Công văn số 65/STTTT-TTBCXB, ngày 03/02/2020 về Đôn đốc, hướng dẫn các 

đơn vị tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; 

3.  

Công văn số 66/STTTT-TTBCXB, ngày 04/02/2020 Hướng dẫn, chỉ đạo các 

doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn hỗ trợ thông báo tin nhắn đến các thuê bao 

điện thoại di động về các biện pháp phòng, chống vi rút Corona; 

4.  

Công văn số 67/STTTT-BCVTCNTT, ngày 04/02/2020 về việc tăng cường tuyên 

truyền phòng, chống bệnh dịch đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 

gây ra 

5.  

Công văn số 69/STTTT-TTBCXB, ngày 05/02/2020 về Tăng cường tuyên truyền 

phòng, chống bệnh dịch đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 

trên Trang TTĐT các cơ quan nhà nước; 

6.  

Công văn số 102/STTTT-TTBCXB, ngày 14/02/2020 về việc triển khai thực hiện 

Kế hoạch số 273/KH- UBND ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng, bảo đảm tiếp nhận công dân Việt Nam lao động, học tập, công tác 

từ Trung Quốc về Việt Nam trên địa bàn tỉnh trên các phương tiện thông tin đại 

chúng; 

7.  
Công văn số 120STTTT-TTBCXB ngày 25/02/2020 về việc Phát thanh chương 

trình hướng dẫn cách ly y tế tại gia đình phòng, chống dịch Covid-19; 

8.  
Công văn số 164/STTTT-TTBCXB ngày 09/03/2020 về việc Phát sóng nội dung 

chương trình hướng dẫn phòng, chống bệnh Covid -19 trong các trường học; 

9.  

Công văn số 194/STTTT-TTBCXB ngày 13/03/2020 về việc Phát sóng nội dung 

chương trình hướng dẫn phòng, chống bệnh Covid -19 khi có các biểu hiện: Sốt, 

ho, đau họng, khó thở và khi đi các phương tiện giao thông công cộng; 

10.  
Công văn số 198/STTTT-BCVTCNTT ngày 13/03/2020 về việc Hướng dẫn sử 

dụng khai báo y tế trên ứng dụng di động tham gia phòng chống dịch Covid-19; 

11.  

Công văn số 229/STTTT-TTBCXB ngày 18/03/2020 chỉ đạo các cơ quan báo chí 

địa phương về việc báo chí chống “vi rút” kỳ thị - chống “dán nhãn” các nhóm xã 

hội một cách tùy tiện tràn lan trong mùa dịch; 

12.  

Công văn số 256/STTTT-TTBCXB ngày 24/03/2020 gửi các cơ quan báo chí địa 

phương, UBND các huyện, thành phố về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền về phóng, chống dịch bệnh Covid -19; 

13.  

Công văn số 278/STTTT-TTBCXB ngày 27/03/2020 gửi các cơ quan báo chí địa 

phương, UBND các huyện, thành phố về việc tuyên truyền theo dõi, giám sát y tế 

công dân từ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) trở về tỉnh Cao Bằng; 

14.  

Công văn số 284/STTTT-TTBCXB ngày 30/03/2020 gửi các doanh nghiệp viễn 

thông trên địa bàn về việc đề nghị tiếp tục Thông báo tin nhắn cách ly đối với công 

dân từ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) trở về tỉnh Cao Bằng; 

15.  
Công văn số 285/STTTT-TTBCXB ngày 31/03/2020 về việc cung cấp file âm 

thanh hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (file âm thanh: Hướng dẫn 
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TT Văn bản 

người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19 và 

file âm thanh: Hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid -19 đối với người bệnh, 

người cao tuổi); 

16.  

Kế hoạch số 294/KH-STTTT ngày 01/4/2020 về thực hiện Chỉ thị số 07/CT-

UBND ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện các 

biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại Sở Thông tin và Truyền 

thông; 

17.  
Công văn số 302/STTT-TTBCXB, ngày 03/04/2020 về việc tuyên truyền hạn chế 

tụ tập đông người nhân Tết Thanh minh để phòng, chống dịch bệnh; 

18.  
Công văn số 303/STTT-TTBCXB, ngày 05/04/2020 về việc chấn chỉnh công tác 

thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh; 

19.  

Công văn số 305/STTT-TTBCXB, ngày 06/04/2020 tuyên truyền hoạt động chi trả 

lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hàng tháng qua hệ thống bưu điện trong thời 

gian phòng, chống dịch bệnh COVID 19; 

20.  
Công văn số 307/STTT-TTBCXB, ngày 07/04/2020 về việc Đảm bảo điều kiện 

cho thông tin liên lạc phòng chống dịch Covid-19; 

21.  

Công văn số 309/STTT-TTBCXB, ngày 07/04/2020 về việc tuyên truyền phòng 

chống dịch bệnh Covid -19 thông qua file âm thanh khuyến cáo người dân thực 

hiện 7 thói quen phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và 01 file âm thanh hướng  dẫn 

người dân vệ sinh  khử khuẩn  tại gia đình để phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

22.  

Công văn đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Cao Bằng 

xem xét hỗ các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh dịch vụ viễn thông, công nghệ 

thông tin trên địa bàn tỉnh trong thời gian cách ly toàn xã hội (công văn số 

318/STTTT-BCVTCNTT ngày 09/4/2020). 

23.  

Công văn số 347/STTTT-TTBCXB ngày 17/4/2020 về Phát sóng file âm thanh 

tuyên truyền hoạt động chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN trên Hệ thống 

truyền thanh cấp huyện và cấp xã trong thời gian phòng, chống Covid-19; 

24.  

Công văn số 401/STTTT-TTBCXB ngày 28/4/2020 về việc tiếp tục thực hiện tốt 

công tác thông tin, tuyên truyền những giải pháp, chính sách của Đảng, Nhà nước, 

Chính phủ trong việc ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid -19. 

25.  

Công văn 395/STTTT-TTBCXB ngày 38/4/2020 về việc đẩy mạnh tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật an toàn giao thông và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2020. 

26.  
Công văn số 399/STTTT-TTBCXB ngày 28/4/2020 về việc hỗ trợ tuyên tuyền về 

ứng dụng Bluezone 

27.  

Các Báo cáo cập nhật định kỳ, đột xuất, Báo cáo chuyên đề về tình hình phòng, 

chống dịch Covid-19 phụ vụ công tác chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 cấp tỉnh. 
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